THU GOM, XỬ LÝ RÁC VÀ NƯỚC THẢI

1. Các loại rác, nước thải

- Có thể chia rác thành 2 loại chính:

+ Rác hữu cơ: thức ăn thừa, lá bánh, rau quả, rơm rạ, giấy loại, xác súc vật...

+ Rác vô cơ: bao bì bằng nhựa, nilông, mảnh sành, thuỷ tinh, kim loại, vỏ đồ hộp...

- Nước thải cũng được chia thành 2 loại chính: 

+ Nước thải sinh hoạt: nước tắm, rửa, giặt giũ, nước cọ nhà, nước cọ rửa chuồng gia súc, nước tiểu, nước phân...

+ Nước thải công nghiệp do các nhà máy xí nghiệp thải ra.

2. Lợi ích của việc thu gom và xử lý rác, nước thải

- Đối với sức khoẻ: chống được ô nhiễm không khí, đất, nguồn nước, tránh được bệnh tật và ngộ độc (nếu rác thải có vỏ đựng các chất bảo vệ thực vật).

- Đối với kinh tế:

+ Tận dụng rác, nước thải để làm phân bón, tưới cây.

+ Rác hữu cơ có thể sản xuất nấm ăn, nuôi giun để làm thức ăn gia súc.

+ Rác vô cơ có thể tận dụng để tái sản xuất, nước thải tận dụng để dùng trong công nghiệp và nông nghiệp.

- Đối với xã hội:

       Đường làng ngõ xóm sạch sẽ, không lầy lội, đọng nước là biểu hiện sự văn        minh của cộng đồng.

3. Tác hại của rác, nước thải

- Rác hữu cơ trong quá trình phân huỷ sẽ bốc ra mùi hôi, thối làm ô nhiễm môi trường, nguồn nước.

- Rác là các loại chai lọ, sắt thép có thể gây tai nạn, chấn thương.

- Rác là vỏ đựng hoá chất bảo vệ thực vật sẽ gây ngộ độc cho người.

- Rác là môi trường chứa nhiều mầm bệnh cũng như nơi sống các loại côn trùng trung gian truyền bệnh nguy hiểm.

- Nước thải cũng chứa nhiều mầm bệnh, nước thải công nghiệp có nhiều chất gây độc như: thuỷ ngân, thạch tín, hoá chất trừ sâu...

4. Cách thu gom và xử lý rác, nước thải

4.1. Cách thu gom và xử lý rác

- Tại gia đình: 

+ Mỗi gia đình có một sọt rác có nắp đậy.

+ Hàng ngày đổ rác vào nơi quy định.

+ Có thể chôn, đốt và ủ để làm phân bón.

- Nơi công cộng:

+ Phải chứa rác vào bể chứa rác, thùng rác to công cộng, hàng ngày có xe lấy rác tập trung đem đi xử lý.

+ Khu xử lý rác phải xa khu dân cư.

+ Hàng tuần, hàng tháng phải tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm và nơi công cộng.

4.2. Cách thu gom và xử lý nước thải

- Tại gia đình: 

+ Quanh nhà ở, nhà tiêu, chuồng gia súc, giếng nước phải có rãnh thoát nước dẫn ra hố thấm nước thải.

+ San lấp tất cả các vũng nước đọng để triệt nơi sinh sản của ruồi, muỗi.

- Nơi công cộng:

+ Nước thải phải được xử lý tốt trước khi thải ra sông, hồ, biển hay cánh đồng.

+ Hệ thống đường dẫn nước thải cần có độ dốc nhất định để thoát nước dễ dàng.

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI VÀ THỰC HIỆN TIÊU CHÍ

LÀNG, KHU PHỐ, KHU DÂN CƯ VÀ GIA ĐÌNH

VĂN HOÁ SỨC KHOẺ

I. Mở đầu

 Ngày 23/1/2003, Bộ Y tế cùng Bộ Văn hoá – Thông tin và Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ký kết Chương trình phối hợp hoạt động đẩy mạnh chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân trong phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hoá” (gọi tắt là phong trào xây dựng Làng văn hoá sức khoẻ).

II. Mục đích của phong trào

Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn thể xã hội về thực hiện đẩy mạnh chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

Chỉ đạo, hướng dẫn, vận động tuyên truyền tổ chức nhân dân tham gia các hoạt động chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ cho mọi nhà.

Xây dựng gia đình văn hoá, làng văn hoá, khu phố văn hoá đạt được các tiêu chí sức khoẻ và điều quan trọng hơn là làm sao động viên, phát huy được sức mạnh của toàn dân đoàn kết tham gia vào các hoạt động chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, xây dựng nếp sống lành mạnh, xoá bỏ các tập tục có hại đối với sức khoẻ.

III. Phong trào tập trung vào các nội dung chính sau

1. Đẩy mạnh các hoạt động thông tin tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và lợi ích xã hội thiết thực của việc chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân và xây dựng Làng văn hoá sức khoẻ.

Tuyên truyền giáo dục sức khoẻ cho nhân dân qua nhiều hình thức: họp nhóm, thảo luận tại hộ gia đình, truyền thông trên các phương tiện truyền thanh, truyền hình của địa phương, tờ rơi , tranh vẽ...

2. Phát động phong trào “Toàn dân thực hiện nếp sống vệ sinh phòng bệnh, giữ gìn sức khoẻ trong cộng đồng dân cư”. Phối hợp với ngành Văn hoá-Thông tin và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xây dựng các mô hình Gia đình văn hoá, Làng văn hoá, Khu phố văn hoá và Khu dân cư tiên tiến đạt tiêu chí sức khoẻ.

3. Vận động mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia vào công tác phòng chống dịch bệnh, phòng chống HIV/AIDS, bảo vệ môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện có hiệu quả các Chương trình Y tế quốc gia trên phạm vi toàn quốc.

Thường xuyên giám sát, phát hiện sớm các ca bệnh truyền nhiễm tại hộ gia đình. Thiết lập và củng cố hệ thống báo cáo các tai nạn thương tích và tử vong tại cộng đồng, tập huấn các nội dung về y tế môi trường và phòng chống dịch chủ động, tích cực phòng chống tai nạn thương tích, vận động sự tham gia của cộng đồng giúp cho đội ngũ cán bộ y tế cơ sở, cộng tác viên.

Tổ chức phát động toàn dân thực hiện ngày “Sạch, đẹp từ nhà ra ngõ”: tổng vệ sinh nhà cửa, đường làng, ngõ xóm; duy trì chế độ họp giao ban hàng tháng giữa xã với huyện, giao ban hàng tuần giữa y tế thôn, bản, tuyên truyền viên với ban chỉ đạo xã; tổ chức kiểm tra, giám sát tiến độ các hoạt động theo kế hoạch đề ra. Kiểm tra chéo giữa các xã, tham quan học hỏi và trao đổi kinh nghiệm.

4. Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, thi tuyên truyền viên giỏi về Làng văn hoá sức khoẻ, phối hợp với ngành Văn hoá – Thông tin và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tổ chức các hoạt động văn hoá, nghệ thuật quần chúng về đề tài chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

5. Phối hợp với ngành Văn hoá – Thông tin và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xây  dựng kế hoạch hàng năm, hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra việc lồng ghép và thực hiện tiêu chí sức khoẻ trong quá trình xây dựng Gia đình văn hoá, Làng văn hoá, Khu phố văn hoá và Khu dân cư tiên tiến. Thực hiện cam kết giữa Bộ Văn hoá-Thông tin và Bộ Y tế về việc nghiên cứu bổ sung các nội dung tiêu chí chăm sóc sức khoẻ và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, hướng dẫn đưa vào xây dựng hoặc bổ sung nội dung các hương ước, quy ước văn hoá của làng, thôn, ấp, bản, khu dân cư. Bổ sung tiêu chí sức khoẻ vào việc bình xét công nhận danh hiệu Gia đình văn hoá, Làng văn hoá, Khu phố văn hoá và Khu dân cư tiên tiến do Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hoá” các cấp chủ trì, Uỷ ban nhân dân các cấp công nhận và khen thưởng.

6. Hàng năm tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm, khen thưởng các địa phương thực hiện tốt chỉ tiêu về chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân trong phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hoá”.

Sau hơn một năm thực hiện, chương trình đã đạt được một số kết quả bước đầu đáng khích lệ trong việc xây dựng “Làng văn hoá sức khoẻ”. Bộ Y tế đã chủ động phối hợp với Bộ Văn hoá – Thông tin và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xây  dựng các văn bản liên ngành chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng “Làng văn hoá sức khoẻ”; tổ chức lễ ký cam kết trách nhiệm thực hiện xây dựng Làng văn hoá sức khoẻ giữa Bộ Y tế với Uỷ ban nhân dân 5 tỉnh, thành phố là Hà Nội, Hải Dương, Khánh Hoà, Cần Thơ và Vĩnh Long; xây dựng các tài liệu truyền thông, các chương trình phóng sự trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Truyền hình các địa phương trong cả nước, trong các chương trình phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam và trên các phóng sự, tin tức của các báo, tạp chí từ Trung ương đến địa phương. Đặc biệt các đêm giao lưu “Làng văn hoá sức khoẻ” đã mang lại các kết quả tốt, tạo điều kiện cho Bộ Y tế, Bộ Văn hoá – Thông tin và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng với lãnh đạo Uỷ ban nhân dân, Sở Y tế, Sở Văn hoá – Thông tin và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh gặp gỡ và trao đổi với đội ngũ cán bộ cơ sở và người dân về công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân, về làng văn hoá-sức khoẻ. Các đêm giao lưu đã thực sự thu hút được sự quan tâm của các cấp chính quyền, các ban ngành đoàn thể và sự tham gia hưởng ứng của quần chúng nhân dân. Các tỉnh, thành phố trên toàn quốc đã quán triệt tinh thần các nội dung hoạt động, tổ chức thành lập các Ban chỉ đạo triển khai chương trình, xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể cho thời gian tiếp theo.

Một trong các nội dung trọng tâm hoạt động năm 2004 và các năm tiếp theo là chỉ đạo, hướng dẫn tất cả các tỉnh, thành phố, nhất là các tỉnh điểm, triển khai, thực hiện tốt Chương trình phối hợp hoạt động chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” hay còn gọi là phong trào xây dựng Làng văn hoá sức khoẻ, tổ chức bình xét và cấp giấy chứng nhận các gia đình, làng, khu phố, khu dân cư tiên tiến sức khoẻ là một trong các tiêu chuẩn quan trọng cho việc xét công nhận các danh hiệu “gia đình văn hoá”, “làng văn hoá”, “khu phố văn hoá” và “khu dân cư tiên tiến”.

VỆ SINH GIA ĐÌNH VÀ THÔN BẢN

I. TẠI SAO PHẢI QUAN TÂM ĐẾN VỆ SINH GIA ĐÌNH VÀ THÔN BẢN

Gia đình và thôn bản là môi trường sống của mỗi cá nhân và cộng đồng. Nếu môi trường đó được cải thiện điều kiện vệ sinh thì sức khoẻ và chất lượng cuộc sống sẽ được nâng cao. Ngược lại, nếu vệ sinh gia đình và thôn bản kém thì đó cũng là môi trường phát sinh ra nhiều bệnh tật gây tổn hại đến sức khoẻ và cuộc sống của mọi người.

II. VỆ SINH GIA ĐÌNH
1. Vệ sinh nhà ở

Nhà ở là nơi sống của mọi thành viên trong gia đình, nơi nghỉ ngơi sau một ngày lao động, học tập. Nhà ở chật chội, ẩm thấp, tối tăm... sẽ phát sinh ra nhiều bệnh nguy hiểm như: thấp khớp, còi xương, suy dinh dưỡng, lao phổi, giun sán, ghẻ lở, hen suyễn...và thường xuyên gây ra các triệu chứng như nhức đầu, mất ngủ, mệt mỏi, kém ăn...

Yêu cầu của vệ sinh nhà ở:

- Thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông.

- Nhà cửa, sân đường phải quýet dọn sạch sẽ.

- Đồ đạc phải sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp.

- Chiếu, chăn, màn...phải giặt sạch và phơi nắng khi bẩn.

- Không để lợn, gà vào nhà, chó liếm trẻ nhỏ.

- Không khạc nhỏ bừa bãi ra nền nhà, sân vườn.

- Trẻ em hay gia súc đi ngoài gần nhà phải dọn sạch ngay.

2. Vệ sinh nhà bếp

Nhà bếp là nơi chế biến thức ăn và cũng là nơi cả nhà quay quần trong bữa ăn.

Yêu cầu vệ sinh nhà bếp là:

- Nhà bếp nên bố trí ở nơi thoáng mát, cuối chiều gió so với nhà ở.

- Thuận tiện đi lại khi mưa nắng.

- Cạnh nguồn nước sạch, gần vườn, ao để nước thải thoát dễ dàng.

- Sắp xếp bếp gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ. Dụng cụ nhà bếp để đúng nơi quy định.

- Không để thức ăn chín, sống lẫn lộn.

- Không để chai lọ đựng hoá chất bảo vệ thực vật trong nhà bếp.

- Sử dụng bếp ít khói để tiết kiệm nhiên liệu, thời gian, đề phòng hoả hoạn, tránh được các bệnh về hô hấp, mắt.

3. Nhà tắm

- Mỗi gia đình nên có một nhà tắm để đảm bảo cho trẻ em và phụ nữ tắm được thoải mái và tránh bị nhiễm lạnh khi tắm.

- Nhà tắm cần đặt ở cạnh nguồn nước sạch để thuận tiện khi lấy nước.

- Nền nhà tắm hơi dốc về phía rãnh thoát nước.

- Rãnh thoát nước đựơc dẫn vào hố thấm nước thải của gia đình.

- Thường xuyên phải tổng vệ sinh nhà tắm và khu vực xung quanh.

- Chuồng trại cần được quy hoạch riêng, xa nhà ở và cuối hướng gió.

- Hàng ngày phải quýet dọn, thu gom phân đem ủ.

- Nước tiểu, nước rửa chuồng trại phải dẫn vào hố thấm nước thải của gia đình.

- Không thả rông gia súc, gia cầm.

III. VỆ SINH THÔN BẢN

Thôn bản là nơi sinh sống của cộng đồng. Nếu mỗi cá nhân, mỗi gia đình sống trong thôn bản không giữ vệ sinh chung thì sẽ ảnh hưởng lớn đến sức khoẻ cộng đồng nhất là khi có các dịch bệnh. Vì vậy cần thực hiện các biện pháp vệ sinh sau:

- Hàng tuần, hàng tháng lấy một ngày nhất định để tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm.

- Sửa chữa đường sá, mương rãnh thoát nước, san lấp các chỗ trũng để tránh lầy lội.

- Phát quang bụi rậm quanh nhà.

- Thu gom rác, phân gia súc để ủ, chôn.

- Không vứt rác bừa bãi, không nhổ bậy, hút thuốc.

- Không họp chợ bên lề đường, không thả rông gia súc như chó, lợn, trâu, bò ra đường.

- Xe máy, xe ô tô đi vào đường thôn bản phải giảm tốc độ, không rú ga, xả khói, bấm còi to gây ồn ào và ô nhiễm môi trường.

- Giữ vệ sinh sạch sẽ nguồn nước và xung quanh nguồn nước công cộng.

- Cấm đổ rác và xây dựng nhà vệ sinh gần nguồn nước.

SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN NGUỒN NƯỚC SẠCH

I. THẾ NÀO LÀ NƯỚC SẠCH?
Nước sạch là nước phải trong, không có màu, không có mùi vị, không chứa các mầm bệnh và các chất độc hại.

II. CÁC LOẠI HÌNH CẤP NƯỚC SẠCH

1. Bể chứa nước mưa

- Hệ thống thu hứng nước mưa bao gồm: mái hứng(mái nhà, từ cây cau...), máng dẫn và bể chứa.

- Khi hứng nước mưa cần chú ý:

+ Trước mùa mưa phải vệ sinh sạch sẽ mái hứng, máng dẫn và bể chứa.

+ Nước của trận mưa đầu mùa và nước mưa trong khoảng 10-15 phút đầu của các trận mưa phải loại bỏ.

+ Bể chứa phải có nắp đậy.

+ Lắp vòi hoặc dùng gầu sạch để lấy nước. Gầu phải có chỗ treo cao, sạch.

+ Nuôi cá vàng, cá cờ trong bể chứa để diệt bọ gậy.

2. Giếng khơi

- Giếng đào cách xa chuồng gia súc, nhà tiêu ít nhất 10m.

- Thành giếng xây cao khoảng 0,8m, trong lòng giếng có thể xây gạch, đá hộc, đá ong, bê tông.

- Sân giếng lát gạch hoặc xi măng dốc về phía rãnh thoát nước. Miệng giếng có nắp đậy. Rãnh thoát nước có độ dốc vừa phải và đổ vào các hố thấm nước thải. Có thể lắp bơm tay để lấy nước.

3. Giếng hào lọc

Ở những vùng không có nước ngầm hoặc vùng ven biển, người ta đào giếng ven suối hoặc cạnh ao, hồ, mương máng để lấy nước vào giếng qua hệ thống hào lọc.

- Hào lọc có chiều dài 1-2m; sâu 0,5m; rộng 0,7m và dốc thoai thoải đến giếng. Đổ cát đầy lòng hào và lèn kỹ, có thể đan một giỏ tre đựng cuội nhỏ đặt ở miệng hào để ngăn không cho cát tràn vào giếng.

- Vách giếng trát bằng xi măng.

- Ao, hồ dùng để lấy nước vào giếng hào lọc phải sạch, được vệ sinh quang cảnh thường xuyên, không giặt giũ và cho người, trâu, bò, ngan, vịt tắm ở ao hồ này.

4. Nước tự chảy

- Nguồn nước lấy từ khe núi đá, mạch lộ dẫn về thôn, bản, nhà dân bằng máng dẫn nước.

- Máng dẫn nước có thể là tre, vầu, ống nhựa.

- Tốt nhất nên xây một bể lọc từ đầu nguồn, từ đó đặt hệ thống ống dẫn về thôn, bản. Tại đây xây một bể chứa. Từng gia đình có thể lấy nước tại bể hoặc dùng ống cao su dẫn về nhà.

- Máng dẫn phải kín để tránh lá cây, bụi bẩn và phân súc vật rơi vào.

- Cần rào xung quanh khu vực lấy nước và đóng cổng khi không có người lấy nước.

5. Giếng khoan bơm tay hay bơm điện

- Lấy nước từ các mạch nước ngầm sâu 20m trở lên.

- Xây sân giếng và rãnh thoát nước.

- Làm bể lọc sắt (nếu nước có sắt).

- Định kỳ bảo dưỡng máy bơm.

- Nên có xét nghiệm thạch tín (asenic).

6. Hệ thống tập trung nước quy mô nhỏ

- Nước lấy từ giếng khoan hay sông hồ được lọc qua bể lắng, bể lọc, dàn mưa rồi chứa trong bể chứa lớn.

- Nước từ bể chứa được bơm vào hệ thống ống dẫn về các gia đình hay các vòi nước, bể nước tập thể.

- Nước đã được xử lý cũng có thể được bơm lên tháp nước cao, từ đó nước chảy theo hệ thống ống ống dẫn về tận hộ gia đình.

Ghi nhớ: Nước lấy từ bất cứ nguồn nào, cho dù đã được xử lý thì trước khi uống cũng phải đun sôi. Tuyệt đối không uống nước lã.

III. MỘT SỐ BIỆN PHÁP LÀM SẠCH NƯỚC

1. Đánh phèn

Dùng 1 gam (1 thìa con) phèn tán nhỏ, hoà vào một bát nước rồi đổ dần vào thùng nước (20lít), khuấy đều, để lắng, đợi nước trong để dùng.

2. Làm trong nước bằng biện pháp dân gian

- Lấy một nắm lá mồng tơi hay lá dâm bụt vò nát cho vào thùng nước (khoảng 20 lít) khuấy đi khuấy lại nhiều lần, để cho lắng cạn, gạn lấy nước trong để dùng.

- Dùng một mảnh vải sạch căng ra, đổ nước qua mảnh vải nhiều lần cho đến khi thấy nước trong là được.

3. Bể lọc

- Bể lọc 2 ngăn: gồm ngăn lọc và ngăn chứa.

- Nước được lọc qua lớp sỏi, cát rồi tràn vào bể chứa.

- Định kỳ phải rửa các lớp lọc.

4. Thau giếng, khử trùng giếng nước

- Khi giếng nước bị bẩn ngấm vào hoặc bị ngập lụt, nước sẫm màu, có mùi khác thường, ta phải tát cạn và vét hết bùn dưới giếng, tiến hành khử trùng giếng nước.

- Về nguyên tắc nước giếng sau khi khử trùng phải có phải có nồng độ Clo thừa là 0,5 – 1,0mg/lít.

- Tính lượng Cloramin B cần thiết cho giếng nước trên cơ sở nồng độ cần thiết là 10g Cloramin B 25%/m3. Có thể dùng một số hoá chất khác như Clorua vôi 20% (13g/m3), hoặc Clorua vôi 70% (4g/m3).

- Múc một gàu nước, hoà lượng hoá chất nói trên vào nước, lưu ý phải khuấy cho tan hết. Tưới đều gàu nước này vào giếng. Thả gầu cho chìm sâu đến nửa cột nước rồi kéo lên xuống nhẹ nhàng khoảng 10 lần. Dùng nước giếng này dội lên thành giếng để khử trùng, để khoảng 30 phút sau là có thể dùng được.

(Chú ý: nước đã khử trùng bằng Cloramin như trên vẫn phải đun sôi mới được uống).

IV. GIỮ GÌN VÀ BẢO QUẢN NGUỒN NƯỚC SẠCH

- Trách nhiệm của mỗi người, mỗi gia đình là phải bảo vệ giữ gìn nguồn nước.

- Không chăn gia súc và đổ rác gần nguồn nước.

- Không cho trâu bò tắm ở ao, hồ dùng để lấy nước vào giếng hào lọc.

- Không tắm giặt, rửa ráy, chế biến thức ăn gần nguồn nước công cộng.

- Bảo quản thường xuyên máy bơm của giếng khoan. Nếu có hỏng hóc phải sửa ngay.

- Đối với các nguồn cấp nước tập trung công cộng cần phân công trách nhiệm cho một nhóm chuyên trách để vận hành, bảo quản và sử dụng được lâu dài.

SỬ DỤNG NHÀ TIÊU HỢP VỆ SINH

I. TẠI SAO PHẢI THU GOM VÀ XỬ LÝ PHÂN?

1. Sự nguy hiểm của phân người

- Phân người không được thu gom và xử lý tốt sẽ làm ô nhiễm đất và nguồn nước, làm lâylan nhiều bệnh như tả, lỵ, thương hàn, tiêu chảy (ỉa chảy), viêm gan A, bại liệt, giun sán...cho nhiều người đặc biệt là trẻ em.

- Phân người là nơi sinh sống của ruồi, nhặng, muỗi, gián. Chúng là vật trung gian mang mầm bệnh truyền từ người này sang người khác.

- Phân người sản sinh ra mùi hôi thối khó chịu.

2. Lợi ích của việc thu gom và xử lý phân người

- Thu gom và xử lý phân tốt sẽ tiêu diệt được các mầm bệnh.

- Làm tăng năng suất cây trồng vì phân ủ có nhiều chất đạm, muối khoáng hơn phân tươi.

- Xoá bỏ được các tập quán lạc hậu như dùng phân tươi bón ruộng, tưới rau, nuôi cá...phóng uế bừa bãi.

II. XÂY DỰNG, SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN NHÀ TIÊU HỢP VỆ SINH

1. Yêu cầu của nhà tiêu hợp vệ sinh

- Một nhà tiêu hợp vệ sinh phải:

 
+ Không làm ô nhiễm môi trường và nguồn nước.

+ Không tạo chỗ cho ruồi, muỗi và các côn trùng khác sinh nở.

+ Không có mùi hôi thối, khó chịu.

- Mỗi gia đình cần có một nhà tiêu hợp vệ sinh. Trẻ em phải đi tiêu vào bô rồi đổ vào nhà tiêu.

2. Các loại nhà tiêu hợp vệ sinh

2.1. Nhà tiêu tự hoại

2.1.1. Kỹ thuật

Thông thường, thể tích của bể tự hoại (bể phốt) cho một gia đình có 5 đến 7 người khoảng 2m3, được chia làm 2-3 ngăn, trong đó một ngăn chứa, một ngăn lắng và một ngăn lọc. Phần nổi trên mặt đất cao 0,4m và hơi nghiêng về phía sau.

Ngăn chứa có một ống thông hơi đường kính khoảng 20mm, đặt cao hơn mái nhà.

Hai đầu ngăn chứa có 2 ga lấy phân nhưng luôn được trát kín.

Giữa ngăn chứa, ngăn lắng và ngăn lọc thông với nhau bằng cút chữ L đặt ngược, đường kính 100mm. Cút giữa ngăn chứa và ngăn lắng đặt thấp hơn cút giữa ngăn lắng và ngăn lọc khoảng 20cm.

2.1.2. Bảo quản và sử dụng

- Khi mới xây xong phải đổ đầy nước vào bể tự hoại mới được sử dụng.

- Sử dụng giấy mềm tự tiêu, nếu sử dụng các loại giấy khác thì phải có sọt đựng và thường xuyên được đốt bỏ.

- Sau mới xây xong phải đổ đầy nước vào bể tự hoại mới được sử dụng.

- Khi sử dụng giấy mềm tự tiêu, nếu sử dụng các loại giấy khác thì phải có sọt đựng và thường xuyên được đốt bỏ.

- Sau khi đi ngoài xong phải dội nước đủ để phân trôi hết.

- Không đổ nước có xà phòng, chất tẩy rửa vào bể tự hoại.

2.1.3. Ưu, nhược điểm

      Ưu điểm:

- Sạch sẽ hợp vệ sinh.

- Không có ruồi, nhặng.

- Sử dụng thuận tiện.

     Nhược điểm:

- Chỉ sử dụng được ở nơi có nhiều nước.

- Giá thành cao hơn so với các loại nhà tiêu khác.

2.2. Nhà tiêu thấm dội nước

2.2.1. Kỹ thuật

Nhà tiêu thấm dội nước phải đặt ở vị trí thấp hơn nguồn nước và cách nguồn nước ít nhất 10m. Có thể xây 1 hoặc 2 bể chứa phân tuỳ từng gia đình. Mỗi bể có thể tích khoảng 1 m3. Đào hố sâu 1,2m; chiều rộng và chiều dài khi xây thành còn để cách vách đất từ 5-10cm để chèn một lớp các xung quanh làm tăng khả năng lọc của bể. Đáy bể chứa không xây. Các thành bể xây bỏ trống nhiều lổ thấm, nếu là hai bể thì vách ngăn giữa hai bể không để lỗ thấm mà để một rãnh hở bằng 1/2 viên gạch sát ngay dưới tấm đan nắp bể. Thành bể xây cao hơn mặt đất khoảng 20cm để ngăn nước mưa tràn vào bể.

Bệ xí và nhà che mưa nắng có thể đặt trực tiếp trên hố chứa phân hoặc đặt trên nền đất.

Bệ xí có ống xi phông để tạo nút nước và ống dẫn phân đổ vào bể.

2.2.2. Bảo quản và sử dụng

- Sau mỗi lần đi ngoài phải dội nước cho phân trôi hết xuống hố thấm và để tạo nút nước chống mùi hôi thối.

- Không bỏ giấy chùi,que, vật cứng xuống hố xí mà phải có sọt đựng giấy chùi thải và thường xuyên đốt bỏ. Nếu tắc phải dùng nước dội mạnh để thông, không được dùng que cứng để thông dễ làm vỡ xi phông.

- Khi bể gần đầy đầy phải cậy nắp, đổ vôi cục vào bể chứa phân (khoảng 1/10 lượng phân có trong bể), sau 6 giờ có thể lấy phân ra, đậy nắp trát kín và tiếp tục sử dụng. Nếu có 2 bể thì đầy bể 1, bịt ống kín dẫn phân vào bể 1, sử dụng bể 2, khi bể 2 đầy, lấy mùn phân ở bể 1 ra (phân đã khô và sạch) và sử dụng lại bể 1.

2.2.3. Ưu - nhược điểm

    Ưu điểm:

- Không có mùi hôi thối, do đó không hấp dẫn ruồi nhặng.

- Tốn ít nước dội và có thể dùng nước tắm giặt để dội.

- Kỹ thuật đơn giản nhưng cũng phải do người được đào tạo xây dựng.

- Dễ sử dụng và bảo quản.

    Nhược điểm:

- Dễ gây ô nhiễm nguồn nước ngầm nông.

- Chỉ sử dụng được ở nơi có nhiều nước và đất có khả năng thấm nước tốt.

2.3. Nhà tiêu hai ngăn ủ phân tại chổ có ống thông hơi (nhà tiêu sinh thái)

2.3.1. Kỹ thuật

- Sàn nhà tiêu bằng bê tông dày 5cm, có thể lát gạch như nền nhà.

- Thành hố chứa xây bằng gạch hoặc có thể đúc sẵn bằng bê tông.

- Lỗ tiêu có đường kính 16cm. Nắp đậy lỗ tiêu có tay cầm an toàn và thuận tiện. Khoảng cách giữa tâm lỗ tiêu đến 2 viên gạch làm bệ ngồi là 10cm. Khoảng cách giữa 2 viên gạch ở phía sau là 14cm, phía trước là 28cm.

- Rãnh thoát nước tiểu có độ dốc, láng bóng bằng xi măng.

- Cửa lấy phân rộng 25cm, cao 30cm luôn trát kín bằng vữa vôi hoặc đất sét tạo gờ có rảnh để dễ tháo lắp.

- Ống thông hơi có đường kính 90mm, cao hơn mái nhà 40cm trên có cút chữ T (có thể đặt một ống thông hơi chung hoặc tốt nhất mỗi ngăn một ống thông hơi).

- Chất độn tốt nhất là tro.

2.3.2. Sử dụng và bảo quản

- Chỉ sử dụng một ngăn, lỗ tiêu luôn phải đậy nắp. Còn một ngăn ủ, lỗ tiêu trát kín.

- Nhà tiêu phải luôn khô, sạch.

- Cửa lấy phân của hai ngăn luôn phải trát kín.

- Không tiểu tiện vào lỗ tiêu.

- Khi phân dính vào miệng lỗ tiêu phải rắc tro vào rồi quét sạch.

- Giấy chùi cho vào sọt và phải đốt hàng ngày.

- Sau mỗi lần đi tiêu phải đổ tro đổ kín.

- Khi ngăn sử dụng đầy, đổ tro phủ kín mặt phân, trát kín lỗ tiêu. Ghi ngày tháng ủ phải từ 6 tháng trở lên mới đem ra sử dụng.

- Quanh nhà tiêu trồng cây xanh,hoa, cây cảnh.

 2.3.3. Ưu - nhược điểm

     Ưu điểm:

 
- Diệt hết được mầm bệnh nếu sử dụng và bảo quản đúng qui cách.

- Tận dụng được nguồn phân bón hữu cơ.

- Khô ráo, sạch sẽ, không có mùi hôi thối, ruồi nhặng.

 
- Không phải dùng nước để dội.

- Giá thành phù hợp với vùng nông thôn.

 
- Sử dụng thuận tiện.

    Lưu ý:

          Luôn luôn đảm bảo đủ chất độn

 2.4 Nhà tiêu đào có ống thông hơi

 2.4.1. Kỹ thuật

 
- Hố chứa đào sâu 1,5-2m , đường kính hố từ 0,8-1,2m

 
- Miệng hố xây cao hơn mặt đất 30-40cm để tránh nước mưa tràn vào.

- Mặt bệ bằng bêtông cốt sắt dày 5cm hoặc ván gỗ.

- Máng dẫn nước tiểu ra ngoài có độ dốc vừa phải.

- Lỗ tiêu có đường kính 16cm, có nắp đậy kín với tay cầm an toàn, thuận tiện.

- Có xô (sọt) đựng tro hoặc đất bột.

- Có ống thông hơi đưòng kính 90mm, đặt cao hơn mái nhà 40cm, đầu trên có cút chữ T.

2.4.2. Sử dụng và bảo quản

- Đi tiêu xong phải đổ tro và đậy nắp lại.

- Bỏ giấy chùi vào hố chứa.

- Quét dọn sạch sẽ mỗi ngày.

- Không đổ nước vào hố chứa.

- Khi đầy lấp kín và đào chỗ khác.

- Mặt bệ có thể đổi sang chỗ nhà tiêu mới (nếu làm bằng bê tông).

2.4.3. Ưu - nhược điểm

    Ưu điểm:

- Không cần nước dội.

- Dễ sử dụng và bảo quản.

- Rẻ tiền.

    Nhược điểm:

- Không sử dụng được nơi đất chật người đông, vùng ngập nước.

- Khi hố tiêu đầy phải đổ đi chỗ khác hoặc lấy phân ra.

- Có nguy cơ làm ô nhiễm nguồn nước.




